Năm 1967

(Từ tháng 10 đến tháng 12)

Tháng 9, ngày 1

Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Bộ Chính trị nghe báo cáo tình hình quân sự tám tháng qua và tình hình Sài Gòn- Chợ Lớn.

- Biên bản họp Bộ Chính trị, lưu tại Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, phông Ban Chấp hành Trung ương, khóa III.

Tháng 9, ngày 2

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi lẵng hoa tới các chiến sĩ bộ đội Phòng không đoàn Trần Phú làm nhiệm vụ bảo vệ cầu Phú Lương- Lai Vu, một đơn vị Anh hùng của lực lượng vũ trang nhân dân.

Cùng ngày, Người gửi tặng lẵng hoa cho cán bộ, công nhân Nhà máy Điện Yên Phụ vì thành tích dũng cảm chiến đấu và sản xuất, giữ vững dòng điện của Thủ đô.

Trong ngày, Người tiếp Đại tá Phùng Thế Tài, Tư lệnh bộ đội Phòng không- Không quân, nghe đồng chí Tư lệnh báo cáo về các trận đánh vừa qua, Người rất vui vẻ và khen ngợi bộ đội Phòng không- Không quân đã cùng quân và dân Hà Nội lập chiến công xuất sắc trong ngày 19-5 vừa qua.

-
Vũ Kỳ: Bác Hồ viết Di chúc, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1989.

 -
Chủ tịch Hồ Chí Minh với Thủ đô Hà Nội, Sở Văn hóa - Thông tin Hà Nội, 1985, tr.60.

-
Nguồn sức mạnh (Bác Hồ với bộ đội Phòng không), Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1992, tr.24.

Tháng 9, ngày 3

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi huy hiệu tặng cho 10 cá nhân ở các tỉnh: Thái Bình (3); Quảng Ninh (4); Hà Tĩnh (1); Nghệ An (1); Hà Tây (Hà Nội) (1) đã có nhiều thành tích trên mặt trận giao thông vận tải, dũng cảm phục vụ chiến đấu khi máy bay Mỹ bắn phá địa phương.

- Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 9, ngày 6

 Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư gửi Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, nhiệt liệt hoan nghênh bản Cương lĩnh Chính trị của Mặt trận vừa được công bố.

Đánh giá về sự kiện này, Người khẳng định: “Đó là một Cương lĩnh đại đoàn kết toàn dân, một Cương lĩnh quyết tâm đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ và bè lũ tay sai bán nước”. Chủ tịch biểu dương những cố gắng to lớn và sự hy sinh anh dũng của đồng bào miền Nam trong cuộc chiến đấu chống bọn xâm lược Mỹ và tin tưởng rằng: “Ngày nay, toàn dân miền Nam triệu người như một, càng đoàn kết chặt chẽ, càng thực hiện đầy đủ Cương lĩnh Chính trị đúng đắn của Mặt trận, càng phát huy khí phách anh hùng, nhất định sẽ hoàn thành thắng lợi sự nghiệp giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, tiến tới hòa bình thống nhất Tổ quốc”.

- Báo Nhân dân, số 4903, ngày 13-9-1967.

Tháng 9, ngày 8

 Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ ta gửi điện mừng tới các vị lãnh đạo Đảng, Quốc hội và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Bungari và nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 23 của Bungari và Quốc khánh lần thứ 19 của Triều Tiên.

- Báo Nhân dân, số 4899, ngày 9-9-1967.

Tháng 9, trước ngày 9

Chủ tịch Hồ Chí Minh thưởng 12 huy hiệu cho những người1) có thành tích dũng cảm cứu nhân dân và cứu tài sản của Nhà nước trong khi Mỹ đang ném bom đánh phá.

- Báo Nhân dân, số 4899, ngày 9-9-1967.

Tháng 9, ngày 10

Chủ tịch Hồ Chí Minh đi Trung Quốc chữa bệnh. Lần này, Người điều trị tại ngoại ô Bắc Kinh, trong một biệt thự trên núi.

Trong những ngày này, Người đã có một số buổi gặp và đàm luận với Chủ tịch Mao Trạch Đông và Thủ tướng Chu Ân Lai.

-
Tư liệu lưu tại Viện Hồ Chí Minh.

-
Hoàng Tranh: Chủ tịch Hồ Chí Minh và tình hữu nghị Trung - Việt in trong sách Những bài nghiên cứu về lịch sử quan hệ Trung- Việt, Nxb. Nhân dân Quảng Tây, 1992, tr.244 (bản Trung văn).

Tháng 9, ngày 12

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi huy hiệu tặng 12 cá nhân xuất sắc ở các tỉnh, thành phố: Hà Nội (4); Quảng Ninh (2); Thái Bình (2); Tổng Cục Hậu cần (2); Hưng Yên (1); Hà Bắc (1) có nhiều thành tích trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, dũng cảm cứu người khi máy bay Mỹ ném bom bắn phá.

- Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 9, ngày 16

Chủ tịch Hồ Chí Minh thưởng huy hiệu cho các em:

- Đỗ Văn Thái, học sinh lớp 4, xã Phạm Hồng Thái, huyện Ân Thi, tỉnh Hải Hưng2) đã cứu ba bạn khỏi chết đuối.

- Phạm Hữu Thông và Trương Văn Việt, học sinh trường cấp I- II xã Dân chủ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hải Hưng3). Việt đã cõng Thông (bị liệt) đi học. Em Thông trở thành một học sinh giỏi của huyện Yên Mỹ.

-
Báo Hưng Yên, ngày 16-9-1967.

-
Hải Hưng, năm tháng và sự kiện 1945-1995, Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Hải Hưng, 1995.

Tháng 9, ngày 17

23 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận được điện thoại trực tiếp của Tư lệnh bộ đội Phòng không - Không quân Phùng Thế Tài, báo cáo với Người chiến công của Đoàn tên lửa 84 đã phóng 4 quả đạn diệt 2 máy bay B52 của giặc Mỹ.

Người nhiệt liệt chúc mừng và gửi lời khen ngợi các chiến sĩ Đoàn tên lửa 84 và căn dặn bộ đội hãy nâng cao cảnh giác, chiến đấu diệt được nhiều máy bay địch hơn nữa.

-
Nguồn sức mạnh (Bác Hồ với bộ đội Phòng không), Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1992, tr.29.

Tháng 9, ngày 20

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi:

- Thư khen nhân dân và các lực lượng vũ trang Vĩnh Linh đã lập chiến công xuất sắc trong ngày 17-9-1967, hạ hai máy bay B.52 của Mỹ, Người chúc đồng bào Vĩnh Linh: “hãy phát huy truyền thống đoàn kết, anh dũng, kiên cường trong chiến đấu và sản xuất, giành nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa”.

- Huy hiệu tặng 11 cá nhân xuất sắc ở các địa phương: Vĩnh Linh (2); Hưng Yên (2); Nghĩa Lộ (2); Hà Nội (1); Nam Hà (1); Hải Dương (1); Quảng Bình (1); Vĩnh Phúc (1) đã có nhiều thành tích trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, dũng cảm cứu người khi bị bom Mỹ ném bom.

- Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

- Báo Nhân dân, số 4911, ngày 21-9-1967.

Tháng 9, trước ngày 22

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng tới Ngài Môđibô Câyta, Tổng thống nước Cộng hòa Mali, nhân dịp kỷ niệm lần thứ bảy, ngày Tuyên bố thành lập nước Cộng hòa Mali.

- Báo Nhân dân, số 4912, ngày 22-9-1967.

Tháng 9, trước ngày 26

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng tới Ngài Apđunhát An Xalan, Tổng thống nước Cộng hòa Arập Yêmen, nhân dịp lễ mừng lần thứ năm ngày Quốc khánh của Arập Yêmen.
- Báo Nhân dân, số 4916, ngày 26-9-1967.

Tháng 9, ngày 29

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng tới các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 18 của Trung Quốc.

- Báo Nhân dân, số 4921, ngày 1-10-1967.

Tháng 9

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện tới Đại hội anh hùng chiến sĩ thi đua và dũng sĩ các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam Việt Nam lần thứ hai. Người nhiệt liệt khen ngợi những chiến sĩ đã lập chiến công xuất sắc trên các chiến trường, góp phần xứng đáng trong thắng lợi chung của sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước. Bức thư của Người có đoạn viết: “Là tinh hoa của dân tộc, các anh hùng, chiến sĩ thi đua và dũng sĩ các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam đã nêu cao tinh thần trung với nước, hiếu với dân, dũng cảm, mưu trí, khiêm tốn, giản dị, thương yêu, giúp đỡ nhau, khó khăn không ngại, gian khổ không sờn, quyết hoàn thành mọi nhiệm vụ cứu nước, góp phần vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc ta”.

Người tin tưởng rằng, với tinh thần anh dũng và kinh nghiệm phong phú của mình, các anh hùng, dũng sĩ sẽ tiếp tục giành được nhiều thắng lợi hơn nữa, đưa sự nghiệp giải phóng miền Nam đến thắng lợi hoàn toàn
- Báo Nhân dân, số 4934, ngày 14-10-1967.

Tháng 10, ngày 5

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta gửi điện mừng tới các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước nước Cộng hoà Dân chủ Đức, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 18 ngày thành lập nước Cộng hoà Dân chủ Đức.

- Báo Nhân dân, số 4927 , ngày 7-10-1967 .

Tháng 10, trước ngày 14

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện thăm hỏi tới Ngài Môđibô Câyta, Tổng thống nước Cộng hoà Mali, khi nghe tin Mali bị lũ lụt lớn, gây nhiều thiệt hại về người và của.

- Báo Nhân dân, số 4934 , ngày 14-10-1967.

Tháng 10, trước ngày 16

Chủ tịch Hồ Chí Minh thưởng huy hiệu của Người cho những chiến sĩ, cán bộ, công nhân4) đã nêu gương tốt trong chiến đấu, sản xuất và công tác được báo Nhân dân giới thiệu thành tích trong thời gian qua.

- Báo Nhân dân, số 4936 , ngày 16-10 -1967 .

Tháng 10, ngày 7

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen Trung đội lão dân quân xã Hoằng Trường (huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá) đã lập chiến công xuất sắc, bắn rơi chiếc máy bay phản lực thứ 2.400 của Mỹ bằng súng bộ binh5).

Bức thư có đoạn: “Tôi nhiệt liệt mừng chiến công vẻ vang của các cụ. Với lòng yêu nước nồng nàn, chí căm thù địch sâu sắc, các cụ đã nêu cao quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Thật là: Tuổi cao, chí càng cao. Đây là một gương sáng cho đồng bào cả nước tiến lên đưa sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước của toàn dân ta đến thắng lợi hoàn toàn.”

- Báo Nhân dân, số 4938 , ngày18-10 -1967 .

Tháng 10, ngày 20

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước Liên Xô, khi được tin Liên Xô phóng thành công trạm nghiên cứu khoa học Sao Kim 4, đổ bộ nhẹ nhàng xuống bề mặt Sao Kim.

Trong ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen quân và dân Hà Bắc đã bắn rơi 100 máy bay Mỹ. Bức thư có đoạn: “Thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ, Bác gửi lời khen ngợi đồng bào các dân tộc, chiến sĩ và cán bộ Hà Bắc đã đánh giỏi, chiến thắng vẻ vang, đặc biệt là dẫn đầu các tỉnh trong việc bắt sống được nhiều giặc lái máy bay Mỹ”

- Báo Nhân dân, số 4941 ngày 21-10 1967.

Tháng 10, ngày 22

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen dân quân gái xã Thanh Thuỷ, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá đã bắn rơi một máy bay Mỹ. Người mong: “các đội dân quân gái các địa phương hãy ra sức thi đua với dân quân gái Hậu Lộc và Tĩnh Gia để góp phần xứng đáng với toàn quân và toàn dân ta trong sự nghiệp vĩ đại chống Mỹ, cứu nước”. Người thưởng cho chiến công đầu vẻ vang của các chiến sĩ dân quân gái xã Thanh Thuỷ mỗi người một huy hiệu.

- Báo Nhân dân, số 4950, ngày 30-10-1967.

Tháng 10, ngày 27 

Từ Trung Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư tới Bộ Chính trị thông báo tình hình sức khoẻ của Người, điều kiện chữa bệnh của Người rất tốt và nhắc cuộc tranh ghế Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ mới: Giônxơn và bè đảng của ông ta càng lúng túng, càng liều lĩnh, ta phải có kế hoạch đề phòng.

Cùng ngày, Người gửi thư khen ngợi chiến sĩ, đồng bào và cán bộ Thủ đô lập công xuất sắc, trong bốn ngày liên tiếp bắn rơi 30 máy bay giặc Mỹ, bắt sống nhiều giặc lái.

- Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

- Báo Nhân dân, số 4948, ngày 28-10-1967. 

Tháng 10, ngày 28

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 50 Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài: Cách mạng Tháng Mười vĩ đại mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc, gửi cho báo Pravđa (Liên Xô). Bài viết của Người đánh giá cao những bài học kinh nghiệm về lý luận và thực tiễn của Cách mạng Tháng Mười, đó là những bài học có tính nguyên tắc và phổ biến, đảm bảo cho sự nghiệp giải phóng triệt để của giai cấp công nhân và các dân tộc bị áp bức. Người đặc biệt nhấn mạnh đến bài học về xây dựng một chính Đảng cách mạng toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân; về xây dựng và tổ chức Mặt trận đoàn kết dân tộc rộng rãi trên nền tảng của liên minh công nông; về phương pháp sử dụng cách mạng bạo lực để giành và giữ chính quyền trong một hoàn cảnh điều kiện lịch sử cụ thể, v.v..

Nhân dịp kỷ niệm thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười, thay mặt nhân dân Việt Nam, Người tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến nhân dân Liên Xô anh em đã nhiệt tình ủng hộ và giúp đỡ nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống xâm lược Mỹ.

- Báo Nhân dân, số 4952, ngày 1-11-1967. 

Tháng 10, ngày 30

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng tới Nôrôđôm Xihanúc, Quốc trưởng kiêm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Vương quốc Campuchia, nhân dịp kỷ niệm ngày sinh của Quốc trưởng (31-10-1922).

- Báo Nhân dân, số 4231, ngày 6-11 -1967. 

Trong tháng 10

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi huy hiệu tặng:

- 18 Cụ phụ lão dân quân huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá đã dũng cảm chiến đấu bắn rơi máy bay giặc Mỹ.

- 15 dân quân gái xã H, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá đã dũng cảm bắn rơi máy bay giặc Mỹ.

- 10 dân quân gái xã T, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá đã dũng cảm chiến đấu bắn rơi máy bay Mỹ.

Trong tháng 10, Người gửi huy hiệu tặng 128 cá nhân xuất sắc ở các địa phương, các Bộ, ngành, đơn vị bộ đội, công an có thành tích trong sản xuất, chiến đấu, phục vụ chiến đấu, công tác, học tập.

- Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 11, trước ngày 3

Được tin Ghinê bị lụt lớn ở một số tỉnh, gây nhiều thiệt hại về người và của đối với nhân dân Ghinê, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện thăm hỏi đến Tổng thống nước Cộng hoà Ghinê - Xêcu Turê và qua Tổng thống, Người chuyển lời hỏi thăm tới nhân dân các vùng bị lũ, chúc nhân dân mau chóng khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.
- Báo Nhân dân, số 4954, ngày 3-11-1967.

Tháng 11, ngày 4

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen quân và dân Nghệ An đã lập thành tích xuất sắc, bắn rơi 300 máy bay giặc Mỹ, góp phần xứng đáng vào thắng lợi chung của cả nước. Người căn dặn cán bộ, chiến sĩ và đồng bào Nghệ An hãy phát huy thành tích đã đạt được, thi đua cùng các tỉnh bạn, chiến đấu và sản xuất giỏi hơn nữa, để đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta đến thắng lợi hoàn toàn.

- Báo Nhân dân, số 4956, ngày 5-11-1967.

Tháng 11, ngày 5

Từ Trung Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Bộ Chính trị xin thêm ý kiến để trả lời Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô khi được tin Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô tặng Người Huân chương Lênin.

- Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 11, ngày 6

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta gửi điện mừng tới các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước Liên Xô, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 50 Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại.

Sau khi đánh giá ý nghĩa to lớn của Cách mạng Tháng Mười đối với phong trào cách mạng và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới, nội dung bức điện khẳng định những nỗ lực và cống hiến vĩ đại của nhân dân Liên Xô trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít, gìn giữ hoà bình thế giới cũng như trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, góp phần ổn định tình hình khu vực và trên phạm vi toàn cầu. Nhân dân Việt Nam vui mừng trước những thành tựu to lớn mà nhân dân Liên Xô anh em đã giành được, đồng thời khẳng định ý chí quyết tâm đi theo ngọn cờ của chủ nghĩa Mác-Lênin mà Cách mạng Tháng Mười đã chỉ ra. Nhân dịp này, nhân dân Việt Nam chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Liên Xô đã dành cho Việt Nam sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn và quý báu.

Cùng ngày, Người gửi điện cảm ơn tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô, nhân dịp Đoàn Chủ tịch Xô viết tối cao Liên Xô tặng Người Huân chương Lênin.

Bức điện của Người nêu lên niềm xúc động và vinh dự trước việc được Nhà nước Liên Xô tặng Huân chương Lênin, nhưng Người cũng tỏ rõ ý nguyện của mình là: trong lúc nhân dân Việt Nam đang hy sinh xương máu để đánh đuổi đế quốc Mỹ giành độc lập dân tộc, trong lúc đồng bào Việt Nam ở cả hai miền Nam - Bắc còn bị kẻ thù giết hại dã man, Người không yên lòng đón nhận vinh quang. “Vì lẽ đó, tôi vô cùng cảm ơn các đồng chí, nhưng xin các đồng chí hãy tạm hoãn việc trao tặng phần thưởng cực kỳ cao quý ấy. Đến ngày nhân dân chúng tôi đánh đuổi được đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng hoàn toàn đất nước Việt Nam, tôi sẽ đại biểu cho toàn thể đồng bào tôi, trân trọng và vui mừng lãnh lấy Huân chương mang tên Lênin vĩ đại”.

-
Báo Nhân dân, số 4958 và 4965, ngày 7 và 14-11-1967.
Tháng 11, ngày 7

Từ Trung Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện tới đồng chí Tố Hữu thông báo: Đồng ý với ý kiến Bộ Chính trị về nội dung thư gửi Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô. Người căn dặn: Nếu cần thì ở nhà (VN) cứ thêm ý kiến vào thư trả lời rồi điện đi ngay. Khi đăng báo thì đăng quyết định của Liên Xô trước, sau mới đăng thư trả lời của Bác.

Trong ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen quân và dân Hà Nội lập công xuất sắc, bắn rơi chiếc máy bay Mỹ thứ 2.500 trên miền Bắc.

Người đánh giá cao thắng lợi của nhân dân Thủ đô và cho rằng đây là đòn trừng trị đích đáng đối với quân cướp Mỹ và là thành tích thiết thực kỷ niệm 50 năm Cách mạng Tháng Mười. Nhân dịp này, Người chúc quân và dân Thủ đô thi đua chiến đấu giỏi, sản xuất giỏi, giành nhiều thắng lợi hơn nữa.

- Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

- Báo Nhân dân, số 4959, ngày 8-11-1967.

Tháng 11, ngày 8

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi điện mừng tới Quốc trưởng kiêm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Vương quốc Campuchia Nôrôđôm Xihanúc nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh của Campuchia.

- Báo Nhân dân, số 4960, ngày 9-11 -1967.

Tháng 11, ngày 10

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh công bố Pháp lệnh trừng trị các tội phản cách mạng. Pháp lệnh có ba mục và 22 điều, quy định rõ những tội danh phản cách mạng và những nguyên tắc trừng trị đối với người phạm tội.

-
Bản gốc Lệnh lưu tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I.
Tháng 11, trước ngày 11

Chủ tịch Hồ Chí Minh thưởng huy hiệu của Người cho các cụ6) phụ lão đã có thành tích trong công cuộc chống Mỹ, cứu nước.

- Báo Nhân dân, số 4962, ngày 11-11-1967.

Tháng 11, ngày 13

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen và tặng huy hiệu cho các chiến sĩ thuộc Trung đội nữ dân quân xã Hoằng Hải, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá, vì thành tích xuất sắc: bắn rơi một máy bay phản lực Mỹ. Người khen ngợi: “chiến công của các cháu càng làm rạng rỡ thêm truyền thống của phụ nữ Việt Nam dũng cảm, đảm đang”.

- Báo Nhân dân, số 4965, ngày 14-11-1967.

Tháng 11, trước ngày 16

Chủ tịch Hồ Chí Minh thưởng huy hiệu của Người cho sáu chiến sĩ, cán bộ và công nhân7) có thành tích trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước.

- Báo Nhân dân, số 4968, ngày 17-11-1967.

Tháng 11, ngày 16

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen và tặng huy hiệu cho các chiến sĩ thuộc Trung đội nữ dân quân xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình về thành tích chiến đấu anh dũng, bắn rơi tại chỗ một máy bay phản lực Mỹ.

- Báo Nhân dân, số 4968 , ngày 17-11-1967.

Tháng 11, ngày 18

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen và tặng huy hiệu cho dân quân gái các xã Hà Phú và Hà Toại, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá, đã hợp đồng chặt chẽ chiến đấu dũng cảm, bắn rơi một máy bay phản lực Mỹ.

- Báo Nhân dân, số 4970, ngày 19-11 -1967.

Tháng 11, ngày 19

Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư gửi Thủ tướng
Phạm Văn Đồng8) hỏi thăm tình hình hai miền Nam Bắc, mừng những thắng lợi đã đạt được và căn dặn một số việc phải làm.

Trong ngày, Người gửi thư khen các đội dân quân gái xã Đại Phong, tỉnh Quảng Bình và huyện An Lão, Hải Phòng đã dũng cảm bắn rơi máy bay Mỹ, trong thư có đoạn thơ:

“Dõng dạc vai đeo khẩu súng trường,

Khôn ngoan mai phục dọc bên đường.

Bác khen các cháu dân quân gái,

Đánh giặc Hoa Kỳ phải nát xương”.

- Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

- Bản sao bức thư lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 11, ngày 20

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen và tặng huy hiệu cho dân quân gái các xã Hoằng Hải, Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá đã hợp đồng chặt chẽ, chiến đấu dũng cảm, bắn rơi cả tốp hai máy bay Mỹ. Người đặc biệt khen ngợi các chiến sĩ nữ dân quân xã Hoằng Hải, trong sáu ngày đã lập công xuất sắc bắn rơi hai máy bay Mỹ và mong rằng các dân quân gái sẽ tiếp tục thi đua chiến đấu và sản xuất giỏi hơn nữa.

- Báo Nhân dân, số 4972, ngày 21-11-1967.

Tháng 11, ngày 22

Chủ tịch Hồ Chí Minh, thông qua Bộ trưởng Phủ Thủ tướng Trần Hữu Dực, nhắc nhở Thành uỷ, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phải tổ chức sơ tán nhân dân một cách khẩn trương chu đáo và kiên trì. Chú trọng sơ tán triệt để khỏi các khu vực địch có thể đánh phá. Chú ý đi sát giải quyết những khó khăn trong đời sống trong công ăn việc làm của đồng bào. Phải tổ chức các đoàn đi kiểm tra thăm hỏi ở các vùng có đồng bào sơ tán, cùng địa phương giúp đỡ nhân dân mau chóng ổn định đời sống. Phải hết sức hạn chế thương vong cho nhân dân, muốn vậy phải động viên đồng bào đào hầm đầy đủ,... Phải chú trọng phòng chống rét cho các cháu...

Trong ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Bằng khen cho cán bộ, xã viên Hợp tác xã Nam Hưng, xã Thái Sơn, huyện Thái Ninh tỉnh Thái Bình đã có thành tích khắc phục khó khăn, đạt kết quả tốt trong việc chăn nuôi, gây được đàn trâu béo khoẻ, đủ trâu cày bừa kịp thời thời vụ, nêu gương tốt cho các Hợp tác xã khác noi theo.

- Bằng khen lưu tại Bảo tàng Tổng hợp Thái Bình.

- Bản sao bằng khen lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

- Sách Thủ đô Hà Nội, Lịch sử kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1991, tr.143.

Tháng 11, ngày 25

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi điện mừng tới Ngài Mốtcơtaun Đađa, Tổng thống kiêm Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà Hồi giáo Môritani, nhân dịp lễ mừng lần thứ bảy, ngày Tuyên bố độc lập của nước Cộng hoà Hồi giáo Môritani.

- Báo Nhân dân, số 4979, ngày 28-11-1967. 

Tháng 11, trước ngày 27

Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng bằng khen cho cán bộ, xã viên Hợp tác xã Nam Hưng, xã Thái Sơn, huyện Thái Ninh, tỉnh Thái Bình có thành tích nêu cao tinh thần làm chủ tập thể, làm tốt công tác chăn nuôi trâu vừa đảm bảo sức kéo sản xuất vừa sinh sản nhiều.

- Báo Nhân dân, số 4978, ngày 27-11-1967.

Tháng 11, trước ngày 28

Chủ tịch Hồ Chí Minh thưởng huy hiệu của Người cho bảy cán bộ, chiến sĩ9) đã thể hiện tinh thần dũng cảm, quên mình vì nhân dân.

- Báo Nhân dân, số 4979, ngày 28-11-1967.

Tháng 11, ngày 28

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta gửi điện mừng tới các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước Anbani, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 23 ngày giải phóng Anbani.

- Báo Nhân dân, số 4980, ngày 29-11 -1967.

Tháng 11

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi huy hiệu tặng 112 cá nhân xuất sắc ở các địa phương, các bộ, ngành, đơn vị bộ đội, công an, học sinh đã có nhiều thành tích trong sản xuất, chiến đấu, phục vụ chiến đấu, dũng cảm cứu người khi máy bay Mỹ ném bom, có thành tích trong học tập, công tác, nêu gương tốt cho mọi người học tập. 

- Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 12, ngày 2

Chủ tịch Hồ Chí Minh thưởng huy hiệu cho hạ sĩ Lê Quang Viêm, công an huyện Văn Giang, tỉnh Hải Hưng10), đã cứu được ba người dân và nhiều tài sản trong lúc máy bay địch đang đánh phá.

-
Sách Hải Hưng - Năm tháng và sự kiện 1945-1995, Sở Văn hoá - Thông tin Hải Hưng, 1995.

Tháng 12, ngày 4

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi điện mừng tới Ngài Môhamét Quatan Ansaabi, Tổng thống kiêm Thủ tướng nước Cộng hoà Nhân dân Nam Yêmen, nhân dịp nước Cộng hoà Nhân dân Nam Yêmen tuyên bố độc lập.

- Báo Nhân dân, số 4986, ngày 5-12 -1967.

Từ tháng 9, ngày 10 đến tháng 12, ngày 23

Chủ tịch Hồ Chí Minh đi nghỉ và chữa bệnh tại ngoại ô Bắc Kinh, Trung Quốc.

- Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 12, trước ngày 5

Chủ tịch Hồ Chí Minh thưởng huy hiệu của Người cho một số cán bộ, công nhân, nông dân11) đã đi đầu trong phong trào thi đua nêu cao ý thức cải tiến sản xuất, thực hành tiết kiệm.

- Báo Nhân dân, số 4986, ngày 5-12-1967.

Tháng 12, trước ngày 11

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thưởng huy hiệu của Người cho những phụ nữ12) sản xuất, công tác giỏi và chiến đấu dũng cảm.

- Báo Nhân dân, số 4992, ngày 11-12-1967.

Tháng 12, ngày 11

Từ Trung Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Bộ Chính trị dặn một số việc phải chuẩn bị, đặc biệt là bài phát biểu trong các buổi lễ kỷ niệm. Người cũng gửi ảnh và bài chúc mừng ngày sinh của Mao Chủ tịch và góp ý cho bài báo nói về quan hệ Trung Việt.

- Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 12, ngày 13

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng tới Chủ tịch Hội đồng Nhà nước nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Rumani Nicôlai Xêauxêxcu, nhân dịp ông được giữ chức Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Rumani.

- Báo Nhân dân, số 4995, ngày 14-12 -1967.

Tháng 12, ngày 19

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện văn tới Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ và các vị trong Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, nhân dịp kỷ niệm lần thứ bảy ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Người nhiệt liệt khen ngợi những chiến thắng to lớn mà nhân dân ta đã giành được trong thời gian vừa qua trên cả hai miền Nam- Bắc, đồng thời khẳng định rằng: “Cuộc kháng chiến của nhân dân ta lâu dài, gian khổ, nhưng nhất định sẽ thắng lợi hoàn toàn”.

Cùng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trường Chính và Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng gửi điện mừng tới Thủ tướng Nội các Kim Nhật Thành và Uỷ viên trưởng Ủy ban Thường vụ Hội nghị nhân dân tối cao nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên - Kim In Trung nhân dịp các ông nhậm chức.

- Báo Nhân dân, số 5001, ngày 20-12-1967.

Tháng 12, trước ngày 22

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp bà Lê Hằng Huân và cô Thanh Hà là vợ và con gái của thiếu tướng Nguyễn Sơn13).

Người ân cần hỏi thăm tình hình sức khoẻ, việc ăn ở, sinh hoạt của gia đình và động viên bà Hằng Huân cố gắng dạy dỗ các con ngoan ngoãn tiến bộ.

-
Sách Tướng Nguyễn Sơn, Nxb. Lao động, Hà Nội, 1994, tr.159.

Tháng 12, ngày 23

Sau một thời gian chữa bệnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Bắc Kinh (Trung Quốc) về đến Hà Nội.

- Tư liệu lưu tại Viện Hồ Chí Minh.

Tháng 12, ngày 24

9 giờ , Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với đồng chí Hoàng Quốc Việt, đồng chí Lê Văn Lương.

9 giờ 30, Người làm việc với các đồng chí Trường Chinh, Tố Hữu, Xuân Thủy, sau đó cùng ăn cơm trưa với Người.

- Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 12, trước ngày 25

Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng thưởng huy hiệu của Người cho các em thiếu niên, nhi đồng14) nêu gương dũng cảm cứu người, cứu bạn.

- Báo Nhân dân, số 5006, ngày 25-12-1967.

Tháng 12, ngày 25

Chủ tịch Hồ Chí Minh tham gia Đoàn Chủ tịch cuộc mít tinh kỷ niệm ngày Toàn quốc kháng chiến (19-12-1946) và ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944).

Sau khi nghe Phó Chủ tịch Tôn Đức Thắng đọc lời khai mạc, Người phát biểu ý kiến nêu rõ ý nghĩa trọng đại của sự kiện thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và sự trưởng thành lớn mạnh của quân đội ta hỗ trợ quần chúng giành chính quyền, đưa đến thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám và cuộc Kháng chiến chống thực dân Pháp. Người nhiệt liệt khen ngợi những tấm gương anh hùng của toàn thể già, trẻ, gái, trai, dân quân tự vệ và các lực lượng vũ trang nhân dân, đã nêu cao ý chí kiên cường, bất khuất, anh dũng lập công trên các chiến trường chống Mỹ và tin tưởng rằng: “31 triệu đồng bào ta ở cả hai miền, bất kỳ già, trẻ, gái, trai phải là 31 triệu chiến sĩ anh dũng diệt Mỹ, cứu nước, quyết giành thắng lợi cuối cùng”.

17 giờ, Người tiếp đồng chí Nguyễn Lương Bằng cùng hai con gái vào thăm và ăn cơm với Người.

20 giờ, Bác sĩ Trung Quốc kiểm tra sức khoẻ cho Người.

- Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

- Báo Nhân dân, số 5007, ngày 26-12 -1967.

Tháng 12, ngày 26 

8 giờ , Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với đồng chí Lê Đức Thọ và đồng chí Lê Văn Lương.

11 giờ 30, Người ra phòng Họp Hội đồng Chính phủ tiếp Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ nước Cộng hoà Nhân dân Mông Cổ do Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Bộ trưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách Mạng Mông Cổ - Sonomưn Lúpxan dẫn đầu, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam đến chào Chủ tịch.
14 giờ , Người làm việc với đồng chí Xuân Thủy.

17 giờ, Người tiếp và làm việc với đồng chí Trường Chinh, sau đó ở lại cùng ăn cơm chiều.

18 giờ, Bác sĩ Trung Quốc đến kiểm tra sức khoẻ cho Người.
Cùng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư chúc mừng nhân dịp kỷ niệm lần thứ 74 ngày sinh của Chủ tịch Mao Trạch Đông.

- Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

-
Báo Nhân dân, số 5007 và 5012, ngày 26 và 31-12 -1967.
Tháng 12, ngày 27

20 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp bác sĩ đến theo dõi sức khoẻ cho Người.

21 giờ, y tá đến tiêm và đưa thuốc để Người uống.
Trong ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen đồng bào và chiến sĩ Quân khu IV dũng cảm, kiên cường, đánh giỏi, thắng lớn đã bắn rơi hơn 1.000 máy bay, trong đó có hai chiếc B.52, bắn cháy và bắn chìm nhiều tàu chiến của đế quốc Mỹ. Người mong quân và dân Quân khu IV phát huy chiến thắng, đoàn kết chặt chẽ cùng nhân dân cả nước, giành nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa.

- Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

- Báo Nhân dân, số 5013, ngày 1-1-1968. 

Tháng 12, ngày 28

7 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với đồng chí Lê Văn Lương.
Sau đó, Người họp Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng quyết định chủ trương mở đợt Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân (1968)6.

Sau Hội nghị, Người chỉ thị cho cán bộ chỉ huy các chiến trường: Kế hoạch phải thật tỉ mỉ. Hợp đồng phải thật khớp. Bí mật phải thật tuyệt đối. Hành động phải thật kiên quyết. Cán bộ phải thật gương mẫu.

9 giờ, Người làm việc với đồng chí Văn Tiến Dũng.

9 giờ 30, Người tiếp tục làm việc với đồng chí Lê Văn Lương (đồng chí Lê Văn Lương vào lần thứ hai).

14 giờ, Người làm việc với đồng chí Xuân Thủy.

14 giờ 30, Người làm việc với đồng chí Văn Tiến Dũng (lần thứ hai).

20 giờ, y tá đến đưa thuốc và tiêm cho Người.

Trong ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc để ghi âm Thư chúc Tết gửi đồng bào và chiến sĩ cả nước nhân dịp Tết Mậu Thân.

- 
Hồ Chí Minh - Biên niên những sự kiện và tư liệu về quân sự, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1990, tr.202.

- 
Viện Bảo tàng Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh- Những sự kiện, Nxb. Thông tin lý luận, Hà Nội, 1987, tr.338.

- 
Tài liệu lưu tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch, Hà Nội.

Tháng 12, ngày 30

Từ 7 giờ 15 đến 9 giờ 30, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự họp Bộ Chính trị nghe đồng chí Cao Văn Khánh- Phó Tổng Tham mưu trưởng - báo cáo những diễn biến mới nhất của tình hình chiến sự miền Nam.

10 giờ 30, Người tiếp y tá vào tiêm và đưa thuốc uống.

16 giờ , Người tiếp Phó Chủ tịch Tôn Đức Thắng và nữ Anh hùng lực lượng vũ trang Tạ Thị Kiều.

16 giờ 30, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự phiên họp cuối năm của Hội đồng Chính phủ. Sau khi nghe Thủ tướng Phạm Văn Đồng báo cáo tình hình chung và hoạt động của Chính phủ, Người đã phát biểu khen ngợi Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải và thanh niên nước ta. Người nói: “Chúng ta là những người đã từng tham gia cách mạng lâu, đã chống Pháp thắng lợi, cứ tưởng là chúng ta có nhiều kinh nghiệm rồi, nhưng bây giờ phải học tập các chiến sĩ, học tập thanh niên. Có một số đồng chí tự cho mình là đã cống hiến nhiều rồi, bây giờ sinh ra lề mề, không có khí thế vươn lên như các cháu thanh niên xung phong, như các chiến sĩ. Thanh niên ta bây giờ rất hăng say làm việc, không kể giờ giấc, ngày đêm, dám đánh giặc không sợ chết. Một người đã không sợ chết, một dân tộc đã không sợ hy sinh gian khổ thì nhất định sẽ chiến thắng”.

Người cũng khen ngợi phong trào nông nghiệp và công nghiệp địa phương và chỉ rõ: “Tôi đề nghị các vị Bộ trưởng nên luyện cho mình có đôi chân hay đi, đôi mắt hay nhìn, cái óc hay nghĩ, không nên chỉ ngồi ở bàn giấy, theo kiểu “đạo nhân phòng thủ””.

Người yêu cầu Bộ Công nghiệp nhẹ và Bộ Nội thương phải phối hợp chặt chẽ với nhau giải quyết tốt nhu cầu đời sống của nhân dân và chỉ thị: “Chúng ta phải gương mẫu trong quản lý và bảo vệ của công, chống lại sự phá hoại của địch, chống việc tham ô”. Người căn dặn phải tăng cường đoàn kết nội bộ, chỉnh đốn lề lối làm việc vì “có tình trạng là hội mà không nghị, nghị mà không quyết, quyết rồi mà không làm”.

Người đề nghị Chính phủ phải chú ý tổ chức Tết tiết kiệm, và phải có quà để động viên khuyến khích anh em, chiến sĩ ngoài mặt trận.

 Sau cùng, Người chúc Tết và tặng mỗi thành viên Hội đồng Chính phủ một quả cam, mà theo Người nói “Cũng có ý nghĩa là khổ tận cam lai”.
18 giờ, Người tiếp và mời cơm vợ cùng hai con của Cố Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đến thăm Người.
19 giờ, Người xem phim tại Phủ Chủ tịch.

20 giờ 30, y tá đến tiêm và đưa thuốc cho Người. 

 Trong ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các vị lãnh đạo Nhà nước và Chính phủ ta gửi điện mừng tới các vị lãnh đạo Nhà nước và Chính phủ nước Cộng hoà Cu ba, nhân dịp kỷ niệm lần thứ chín ngày Giải phóng nước Cộng hoà Cu ba.

-
Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

- 
Bản sao Biên bản Hội đồng Chính phủ lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 

- 
Báo Nhân dân, số 5013, ngày 1-1-1968.

- Vũ Kỳ: Bác Hồ với Tết Mậu Thân năm ấy, Văn nghệ số Tết 1992.

Tháng 12, trước ngày 31

Nhân dịp năm mới (1968), Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện văn tới các bạn người Mỹ đấu tranh vì tự do, hoà bình và chính nghĩa, chống chiến tranh của đế quốc Mỹ ở Việt Nam. Bức điện của Người tố cáo trước dư luận nhân dân tiến bộ Mỹ những tội ác man rợ mà bọn xâm lược Mỹ và tay sai đã gây ra ở Việt Nam, vạch trần tính chất phi nghĩa của cuộc chiến tranh này đồng thời chỉ rõ nó cũng là một thảm họa cho nhân dân Mỹ cả về người và của. Người khẳng định lập trường của nhân dân Việt Nam là muốn sống hoà bình hữu nghị với tất cả các dân tộc trên toàn thế giới, cả với nhân dân Mỹ.

Cuối cùng, thay mặt toàn thể nhân dân Việt Nam, Người cảm ơn những người bạn Mỹ đã dũng cảm đấu tranh phản đối cuộc chiến tranh xâm lược để “vừa bảo vệ chính nghĩa, vừa ủng hộ chúng tôi”.

- Báo Nhân dân, số 5012, ngày 31-12 -1967.

Tháng 12, ngày 31

8 giờ , Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp và làm việc với đồng chí Nguyễn Duy Trinh, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

8 giờ 30, Người ra Phủ Chủ tịch để ghi âm lời chúc Tết đồng bào và chiến sĩ cả nước nhân dịp đầu năm mới 1968.

9 giờ 30 tại Nhà sàn, Người làm việc với đồng chí Lê Văn Lương.

11 giờ 30, y tá vào đưa thuốc để Người uống.

14 giờ 30, Người làm việc với Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị.

16 giờ 30, Người và Thủ tướng Phạm văn Đồng tiếp hai nữ du kích miền Nam. Sau đó cùng ăn cơm chiều với Người.

20 giờ, Người xem văn công tại Phủ Chủ tịch.

21 giờ, y tá đến đưa thuốc cho Người.

- Tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh

Trong tháng 12

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi huy hiệu tặng:

- 81 cá nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, phục vụ chiến đấu, học tập, công tác, nêu gương tốt trong các ngành, cơ quan.

- Các phi công đã có thành tích bắn rơi các máy bay Mỹ.

- Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Trong năm

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen cán bộ và nhân dân tỉnh Thái Bình. Bức thư có đoạn:

“Bác rất vui lòng thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ khen ngợi đồng bào và cán bộ Thái Bình đã có nhiều cố gắng trong phong trào thi đua sản xuất và chiến đấu, thâm canh tăng năng xuất cây lúa. Đây mới là thành tích bước đầu, Bác mong rằng đồng bào và cán bộ không chủ quan, tự mãn, tiếp tục cố gắng hơn nữa, ra sức thi đua phát triển sản xuất nông nghiệp toàn diện để góp phần xứng đáng hơn vào sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội của toàn dân ta”.

Người còn gửi:

- Ba tấm ảnh có chữ ký của Người cho Tỉnh uỷ Thái Bình để làm phần thưởng.

- Hai thư khen các hợp tác xã: Tân Phong, Nam Hưng, Đông Bình Cách và hợp tác xã Hiệp Hoà cùng đội thuỷ lợi Quang Trung ở Thái Bình có nhiều thành tích trong sản xuất, chăn nuôi, trồng cây và làm thuỷ lợi giỏi.

Trong năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh thưởng huy hiệu cho 67 người của tỉnh Thái Bình đạt danh hiệu “Người tốt, việc tốt”.

-
Thái Bình năm lần đón Bác, Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Thái Bình, 1970, tr.17-18.

-------------------

1. Danh sách những người được thưởng huy hiệu: 

· Chị Nguyễn Thị Chuông, Cửa hàng ăn uống Hòa Bình, khu Hai Bà Trưng, Hà Nội.

· Chị Phạm Thị Lựu, Hưng Yên.

· Anh Trần Quốc Hai, chiến sĩ cầu phà.

· Các anh: Phạm Văn Sứng, Bùi Trịnh, Võ Bé, công nhân Quảng Ninh.

· Anh Nguyễn Văn Hội, y tá Bệnh viện ở Quảng Ninh.

· Các anh Lê Sơn, Lưu Thủy Chi, công nhân ở Quảng Ninh.

· Chị Nguyễn Thị Đáy, công nhân

· Ông Tô Văn Pho, Hà Nội.

· Em Giáp Văn Lễ, Hà Bắc.
2, 3. Nay là tỉnh Hưng Yên. 
4. Danh sách những người được tặng huy hiệu: 

· Chiến sĩ Mùa A Páo, dân tộc Mèo, Tây Bắc.

· Chị Vàng Pê Dính, dân tộc Hán, Hà Giang.

· Chị Nguyễn Thị Tỉnh ở Vĩnh Linh.

· Chị Nguyễn Thị Hiền, cửa hàng lương thực ở Vĩnh Phúc.

· Chị Đào Thị Tính, Công nhân Nhà máy Văn phòng phẩm Hồng Hà, Hà Nội.

· Ông Trịnh Văn Bảy, Công nhân Nhà máy xe hơi ở Hà Nội.
5. Hồi 12 giờ, ngày 14-10-1967, Trung đội lão dân quân xã Hoằng Trường bắn rơi một máy bay A4 của Mỹ. Mười ngày sau các cụ lại lập công mới, bắn rơi  một chiếc AD6 của Không lực Hoa Kỳ.
6. Danh sách các cụ được thưởng huy hiệu:

- Cụ Nguyễn Văn Hường, bảo vệ dân phố thị xã Hải Dương1.

- Cụ Công, Hợp tác xã Diềm Trong, xã Tân  Lập, huyện Hà Bắc, Hoà Bình.

- Cụ Tà Khang và con gái I Khôn ở Quảng Bình.

- Cụ Nguyễn Văn Thử, xã viên Hợp tác xã vận tải Sông Hồng, thị xã Phủ Lý, Nam Hà.

- Cụ Phạm Thị Đệm, xã An Lương, Hải Dương.

- Cụ Hoa Văn Điều, Chủ tịch xã Khánh Xuân, Bảo Lộc, Cao Bằng.

- Phạm Xuân Thản, ngoại thành Hải Phòng.
7. Danh sách sáu người được thưởng huy hiệu:

- Điệp Văn An, chiến sĩ dân quân huyện Lục Ngạn, Hà Bắc.

- Cao Văn Điền và Nguyễn Văn Lanh, công tác tại Đoàn Vận tải, Hải Dương.

- Nguyễn Ngọc Hùng, y sĩ, Bệnh viện Lạng Giang, Hà Bắc.

- Nguyễn Triễn, xã viên, xã Cẩm Quang, tỉnh Hà Tĩnh.

- Đoàn Văn Ri, chiến sĩ nuôi quân Đoàn Công binh Sông Đà.
8. Ngày 16-11-1967, từ Trung Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận được thư của Thủ tướng Phạm Văn Đồng báo cáo về tình hình trong nước.
9. Danh sách những người được thưởng huy hiệu:

- Lê Thanh Bình, công nhân lái xe, Xí nghiệp Xe khách Hà Nội.

- Nguyễn Văn Ky, lái xe ở Hà Bắc.

- Lê Quang Viêm, hạ sĩ, công an huyện Văn Giang, Hưng Yên.

- Đỗ Văn Hữu, chiến sĩ thông tin.

- Nguyễn Thị Tính, thanh niên lao động ở Vĩnh Linh.

- Tô Văn Hoà, dân quân ở Vĩnh Linh.

- Lê Thinh, một phụ lão ở Vĩnh Linh.
10. Nay là tỉnh Hưng Yên. 
11. Danh sách những người được tặng huy hiệu:

- Nguyễn Đình Mậu, Ngô Văn Hiền, Nguyễn Văn Sang, Vũ Đình Tính, Vũ Văn Duôi và Vũ Văn Khiêm, công nhân lái xe thuộc Công ty Vận tải hàng hoá Hà Nội.

- Chị Ngọc, lái xe thuộc Xí nghiệp Cảng Hải Phòng.

- Lê Thị Trân, công nhân Xí nghiệp Cơ khí kiến thiết (Hải Phòng)

- Dư Vĩnh Phúc, công nhân Xí nghiệp Giấy Dân Việt (Hà Nội).

- Chử Thị Nhân, đội trưởng đội thuỷ lợi xã Quyết Tiến, Lâm Thao, Phú Thọ.

- Chị Quý, tổ trưởng tổ làm muối ở Hải Phòng.
12. Danh sách những người được thưởng huy hiệu:

- Phạm Thị Kế, xã viên Hợp tác xã  Gia Thắng, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

- Đặng Thị Mão, công nhân chăn nuôi ngành Hậu cần quân đội.

- Phùng Thị Yên, công nhân lâm trường ở Hà Bắc.

- Đinh Thị Việt Hoa, người dân tộc Tày, giáo viên cấp I xã Hữu Sà, huyện Sơn Động, Hà Bắc.

- Sùng Thị Tùng, người dân tộc Mèo, xã Tả Lũng, huyện Đồng Văn, Hà Giang.
13. Tướng Nguyễn Sơn, nguyên Tư lệnh Liên khu IV Quân đội nhân dân Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống Pháp, đã mất ngày 21-10-1956.
14. Danh sách các em được thưởng huy hiệu:

- Em Hoàng Văn Bộ, dân tộc Nùng Phàn Xình, huyện Yên Thế, Hà Bắc (nay là tỉnh Bắc Giang).

- Em Thanh, ở Hải Phòng.

- Em Trần Văn Tuấn, xã Nam Ninh, huyện Nam Trực, Nam Hà.

- Em Nguyễn Xuân Lạc, Hợp tác xã Nam Hồ, Vĩnh Linh.

- Em My, thôn Quảng Luận, xã Đa Phúc, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng.

- Em Chúc và em Mạo, xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.

- Em Hoàng Đàm Ái và Lương Văn Thượng, dân tộc Tày, học sinh Trường phổ thông cấp I xã Hồng Việt, huyện Hoà An, Cao Bằng.
